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Kết quả xếp loại và thi đua

Tin họcNN2

Môn học tự chọn

ĐĐĐ8.68.16.376.85.27.55.65.3Nguyễn Thị Ngọc Ánh1 TTb6.7

ĐĐĐ8.17.55.576.36.286.56.5Nguyễn Khánh Ý Chi2 HSTTKK6.8

ĐĐĐ8.19.35.37.99.16.18.37.46.5Nguyễn Tiến Dũng3 HSTTTK7.6

ĐĐĐ7.37.466.86.65.46.35.75.2Phan Thái Dược4 TTb6.3

ĐĐĐ7.67.55.16.26.15.26.65.84.3Nguyễn Tiến Đạt5 TTb6.0

ĐĐĐ8.18.96.27.98.75.78.45.96.1Trần Đình Đức6 TTb7.3

ĐĐĐ7.27.45.25.76.355.65.63.5Bùi Thị Thu Hà7 KTb5.7

ĐĐĐ8.49.16.98.28.66.45.97.35.6Huỳnh Lê Hân8 TTb7.4

ĐĐĐ6.57.75.47.86.24.65.25.56.5Nguyễn Võ Quốc Huy9 TTb6.2

ĐĐĐ7.98.26.87.38.25.16.86.45.6Lê Thị Mộng Huyền10 TTb6.9

ĐĐĐ9.49.68.59.69.88.19.49.59.5Trương Nhật Linh11 HSGTG9.3

ĐĐĐ9.29.378.79.27.297.38.2Hồ Thị Tuyết Linh12 HSGTG8.3

ĐĐĐ9.39.47.69.19.57.59.38.17.1Nguyễn Thảo Ngân13 HSTTTK8.5

ĐĐĐ7.98.16.78.58.966.46.86.9Nguyễn Hữu Nguyên14 HSTTTK7.4

ĐĐĐ8.89.46.89.29.67.69.38.26.5Thái Văn Phát15 HSTTTK8.4

ĐĐĐ9.39.79.49.7108.49.99.49.6Phạm Thị Kỳ Phú16 HSGTG9.5

ĐĐĐ9.49.89.59.89.98.79.99.69.4Nguyễn Hà Ngọc Quỳnh17 HSGTG9.6

ĐĐĐ9.49.66.28.59.67.395.95.4Võ Ngọc Xuân Quỳnh18 HSTTTK7.9

ĐĐĐ6.97.77.37.47.155.76.16.6Lê Thị Vĩnh Tiên19 HSTTTK6.6

ĐĐĐ8.69.56.28.99.57.69.38.57.7Huỳnh Ngọc Trinh20 HSTTTK8.4

ĐĐĐ5.554.84.65.335.13.51.5Nguyễn Quang Trường21 TbKém4.3



Nguyễn Thị Cẩm Vân22

ĐĐĐ8.59.57.68.99.76.99.57.88.8Đặng Thành Vinh23 HSGTG8.6

ĐĐĐ8.89.47.49.39.889.88.27.8Cao Hoài Vy24 HSGTG8.7

ĐĐĐ8.79.68.29.59.88.29.98.68.2Nguyễn Thị Như Ý25 HSGTG9.0

Trong trang này có ....... điểm được sửa chữa, trong đó môn:  Toán .... điểm, Vật lí .... điểm, Hóa học ..... điểm, Sinh học ..... điểm,
Ngữ văn .... điểm, Lịch sử ..... điểm, Ngoại ngữ .....  điểm, GDCD ..... điểm, Công nghệ ..... điểm,
Thể dục ....., Âm nhạc ....... , Mĩ thuật ......, NN2 ....... điểm, Tin học ..... điểm ......................   ......... điểm

Ký xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm


